[bookmark: _GoBack]4. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2021
4.1 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành
	
	Thực hiện  tháng 1 năm 2021
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 2 năm 2021 
(Triệu đồng)
	2 tháng năm 2021
(Triệu đồng)
	Tháng 2 năm 2021 so  cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 2 tháng năm 2021 so  cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	24,843,419
	19,820,036
	44,663,456
	161.1
	137.8

	Trong đó: Khu công nghiệp
	21,000,739
	16,370,735
	37,371,475
	172.4
	144.4

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	583,688
	542,927
	1,126,615
	137.0
	115.5

	Kinh tế ngoài nhà nước
	2,647,317
	2,340,505
	4,987,822
	120.7
	115.0

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	21,612,414
	16,936,604
	38,549,019
	168.9
	142.3

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	133,794
	71,925
	205,719
	182.8
	102.8

	Công nghiệp chế biến
	24,458,432
	19,507,257
	43,965,690
	161.6
	138.5

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	227,851
	218,287
	446,138
	125.4
	107.5

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	23,342
	22,567
	45,909
	100.7
	98.7



4.2 Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010
	
	Thực hiện  tháng 1 năm 2021
(Triệu đồng)
	Ước thực hiện tháng 2 năm 2021 
(Triệu đồng)
	2 tháng năm 2021
(Triệu đồng)
	Tháng 2 năm 2021 so  cùng kỳ năm trước (%)
	Cộng dồn 2 tháng năm 2021 so cùng kỳ năm trước (%)

	Tổng số
	21,026,943
	16,713,561
	37,740,504
	161.2
	137.8

	Trong đó: Khu công nghiệp
	18,387,324
	14,353,767
	32,741,091
	171.0
	143.5

	I. Chia theo thành phần kinh tế
	
	
	
	
	

	Kinh tế Nhà nước
	403,843
	370,673
	774,516
	135.6
	114.7

	Kinh tế ngoài nhà nước
	1,860,317
	1,634,626
	3,494,943
	116.4
	112.1

	Kinh tế có vốn nước ngoài
	18,762,783
	14,708,262
	33,471,045
	168.3
	141.8

	II. Chia theo ngành
	
	
	
	
	

	Công nghiệp khai thác
	62,160
	33,728
	95,888
	174.8
	100.4

	Công nghiệp chế biến
	20,799,679
	16,521,647
	37,321,325
	161.5
	138.3

	Công nghiệp sản xuất, phân phối điện
	150,532
	144,135
	294,667
	125.5
	106.8

	Công nghiệp khai thác, cung cấp nước
	14,572
	14,051
	28,624
	100.5
	98.1



